
STT Tên sản phẩm
Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ Số tự công bố

Ngày nhận 

văn bản thay 

đổi

Nội dung thay đổi

1

Rượu Smirnoff 

Vodka - No 21-

37.5%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, 

phường Phước 

Mỹ, TP Phan Rang 

- Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

211-2022/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2022

05/04/2024

Bổ sung thông tin địa chỉ cơ sở 

sản xuất sản phẩm và nội dung 

nhãn phụ theo CV số 01042024 

ngày 02/4/2024 của Công ty 

TNHH Diageo Việt Nam

2

Rượu Caol ILa 

Aged 12 Years 

Islay Single Malt 

Scotch Whisky 

43%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, 

phường Phước 

Mỹ, TP Phan Rang 

- Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

155-2021/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2021

05/04/2024

Bổ sung nhãn sau và thiết kế hộp 

của Rượu Caol ILa Aged 12 

Years Islay Single Malt Scotch 

Whisky 43% theo CV số 

04032024 của Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

3

Rượu 

Glenkinchie 12 

Year Old Single 

Malt Scotch 

Whisky 43%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, 

phường Phước 

Mỹ, TP Phan Rang 

- Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

152-2021/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2021

05/04/2024

Bổ sung nhãn sau Rượu 

Glenkinchie 12 Year Old Single 

Malt Scotch Whisky 43% theo 

CV số 03032024 của Công ty 

TNHH Diageo Việt Nam

4

Rượu Bulleit 95 

Rye Frontier 

Whisky 45%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, 

phường Phước 

Mỹ, TP Phan Rang 

- Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

113-2020/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2020

05/04/2024

Bổ sung thông tin địa chỉ cơ sở 

đóng chai và nội dung nhãn phụ 

của sản phẩm Rượu Bulleit 95 

Rye Frontier Whisky 45% theo 

CV số 02032024 ngày 

22/03/2024 của Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

5

Rượu Johnnie 

Walkeer Double 

Black Blended 

Scotch Whisky 

40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

157 đường 21/8, 

phường Phước 

Mỹ, TP Phan Rang 

- Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

208-2022/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2022

09/05/2024

Bổ sung nội dung nhãn sau theo 

CV số 02052024 ngày 

07/5/2024 của Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

6
Bia tươi Sài Gòn 

- Ninh Thuận

Công ty TNHH Bia 

Sài Gòn - Ninh 

Thuận

KCN Thành Hải, 

xã Thành Hải, TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

01/BSGNT/2024 08/07/2024

Thay đổi mẫu nhãn sản phẩm 

theo TB ngày 08/7/2024 của 

Công ty TNHH Bia Sài Gòn - 

Ninh Thuận

7
Rong sụn biển 

tẩm gừng

Cơ sở thu mua chế 

biến nông hải sản Lê 

Nhân

61/3 đường Huỳnh 

Tấn Phát, phường 

Đài Sơn, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

09/CSTHCBNHS

LN/2022
26/07/2024

Thay đổi hạn sử dụng sản phẩm 

(9 tháng) theo Thông báo số 

03/CSLN ngày 25/7/2024 của 

Cơ sở thu mua chế biến nông hải 

sản Lê Nhân

8
Rong sụn biển 

tẩm chanh dây

Cơ sở thu mua chế 

biến nông hải sản Lê 

Nhân

61/3 đường Huỳnh 

Tấn Phát, phường 

Đài Sơn, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

10/CSTHCBNHS

LN/2022
26/07/2024

Thay đổi hạn sử dụng sản phẩm 

(9 tháng) theo Thông báo số 

03/CSLN ngày 25/7/2024 của 

Cơ sở thu mua chế biến nông hải 

sản Lê Nhân

9
Rong sụn biển tự 

nhiên

Cơ sở thu mua chế 

biến nông hải sản Lê 

Nhân

61/3 đường Huỳnh 

Tấn Phát, phường 

Đài Sơn, TP. Phan 

Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

12/CSTHCBNHS

LN/2022
26/07/2024

Thay đổi hạn sử dụng sản phẩm 

(9 tháng) theo Thông báo số 

03/CSLN ngày 25/7/2024 của 

Cơ sở thu mua chế biến nông hải 

sản Lê Nhân

10

Mortlach Aged 

16 Years Single 

Malt Scotch 

Whisky 43.4%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

88-2019

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÓ THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ 

NĂM 2024 (TỪ NGÀY 18/03/2024 - 31/12/2024)

13/09/2024 Bổ sung thiết kế hộp quà tết theo 

CV số 02092024 ngày 

12/9/2024 của Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam



11

Johnnie Walker 

Black Label aged 

12 years Blended 

Scotch Whisky 

40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

166-2021

12

The Singleton 12 

Years Old Single 

Malt Scotch 

Whisky Luscious 

Nectar Dufftown 

Disti

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

167-2021

13

Johnnie Walker 

Gold Label 

Reserve Blended 

Scotch Whisky 

40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

204-2022

14

Johnnie Walker 

Double Black 

Blended Scotch 

Whisky 40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

208-2022

15

The Singleton 15 

Years Old Single 

Malt Scotch 

Whisky Fruity 

Decadence 

Dufftown 40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

224-2022

16

John Walker & 

Sons XR aged 21 

years Blended 

Scotch Whisky 

40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

240-2022

17

Don Julio 

Blanco Tequila 

38%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

241-2022

18

Don Julio 1942 

Tequila Anejo 

38%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

242-2022

19

Don Julio 

Reposado 

Tequila 38%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

243-2022

20
Don Julio Anejo 

Tequila 38%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

244-2022

21

Johnnie Walker 

Blue Label 

Blended Scotch 

Whisky 40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

253-2022

22
Trà Atiso Thiên 

Quang

Cơ sở sản xuất-

thương mại đông y 

Dược Thiên Quang 

9/63 đường Hoàng 

Hoa Thám, P. Phủ 

Hà, TP. Phan Rang 

- TC, Ninh Thuận

06/Cơ sở sản 

xuất-thương mại 

đông y Dược 

Thiên 

Quang/2024

06/11/2024
bổ sung cơ sở gia công  và thay 

đổi nhãn trà Atiso Thiên Quang 

13/09/2024 Bổ sung thiết kế hộp quà tết theo 

CV số 02092024 ngày 

12/9/2024 của Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam



23

Rượu Mortlach 

aged 12 years 

single Malt 

Scotch Whisky 

43.4%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

197-2021 14/11/2024

Bổ sung thiết kế hộp quà tết theo 

CV số 09102024 ngày 

22/10/2024 của Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

24

 rượu Bulleit 95 

Rye Frontier 

Whisky 45% 

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

113-2020/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2020

14/11/2024

bổ sung nhãn sau của sản phẩm 

rượu Bulleit 95 Rye Frontier 

Whisky 45% theo CV 07102024

25

Ly thủy tinh The 

Singleton 

highball glass

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

49-24/DIAGEO 

VIỆTNAM/2024
14/11/2024

sửa đổi mức giới hạn tối đa của 

yêu cầu kỹ thuật sản phẩm theo 

CV 15112024

26

Ly thủy tinh The 

Singleton rock 

glass

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

50-24/DIAGEO 

VIỆTNAM/2024
14/11/2024

sửa đổi mức giới hạn tối đa của 

yêu cầu kỹ thuật sản phẩm theo 

CV 15112024

27

Ly thủy tinh 

Johnnie Walker 

Gold Label glass 

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

53-24/DIAGEO 

VIỆTNAM/2024
14/11/2024

sửa đổi mức giới hạn tối đa của 

yêu cầu kỹ thuật sản phẩm theo 

CV 15112024

28

rượu Johnnie 

Walker Double 

Black Blended 

Scotch Whisky 

40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

208-2022/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2022

14/11/2024

bổ sung hồ sơ dịch thuật công 

chứng nhãn của sản phẩm rượu 

Johnnie Walker Double Black 

Blended Scotch Whisky 

40% theo CV16112024

29

rượu Johnnie 

Wallker Gold 

Label Reserve 

Blended Scotch 

Whisky 40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

204-2022/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2022

14/11/2024

 bổ sung hồ sơ dịch thật công 

chứng nhãn của sản phẩm rượu 

Johnnie Wallker Gold Label 

Reserve Blended Scotch Whisky 

40% theo CV 17112024

30

rượu Johnnie 

Walker Green 

Label aged 15 

years Blended 

Maalt Scotch 

Whisky 43%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

54-2018/Công ty 

TNHH Diageo 

Việt Nam/2018

14/11/2024

bổ sung thiết kế vỏ hộp của sản 

phẩm rượu Johnnie Walker 

Green Label aged 15 years 

Blended Maalt Scotch Whisky 

43% theo CV 18112024

31

rượu 

Cragganmore 12 

Years Old 

Spreyside Single 

Malt Scotch 

Whisky 40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

150-2021/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2021

14/11/2024

bổ sung nhãn sau của sản phẩm 

rượu Cragganmore 12 Years Old 

Spreyside Single Malt Scotch 

Whisky 40% theo CV 19112024

32

rượu Caol Ila 

Gred 18Year 

Islay Singl Melt 

Scotch Whisky 

43%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

151-2021/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2021

15/11/2024

bổ sung nhãn sau của sản phẩm 

rượu Caol Ila Gred 18Year Islay 

Singl Melt Scotch Whisky 

43% theo CV 20112024

33

rượu Johnnie 

Walker Red 

Blended Scotch 

Whisky 40%  

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

207-2022/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2022

15/11/2024

bổ sung nhãn sau của sản phẩm 

rượu Johnnie Walker Red 

Blended Scotch Whisky 40%  

theo CV 21112024

34

rượu Johnnie 

Walker Red 

Blended Scotch 

Whisky 40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

208-2022/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2022

15/11/2024

 bổ sung nhãn của sản phẩm 

rượu Johnnie Walker Red 

Blended Scotch Whisky 

40% theo CV 22112024



35

rượu The 

Singleton Single 

Malt Scotch 

Whisky 

Sublimely 

Smooth 18 Years 

Old ò Duftown 

40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

254-2022/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2022

15/11/2024

bổ sung nhãn sau của sản phẩm 

rượu The Singleton Single Malt 

Scotch Whisky Sublimely 

Smooth 18 Years Old ò Duftown 

40% theo CV23112024

36

rượu Captain 

Morgan Original 

Spiced Gold 

35% 

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

258-2023/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2023

15/11/2024

bổ sung nhãn sau của sản phẩm 

rượu Captain Morgan Original 

Spiced Gold 35% theo 

CV24112024

37

rượu J&B Rare 

Blended Scotch 

Whisky 40%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

205-2022/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2022

15/11/2024

bổ sung nhãn sau của sản phẩm 

rượu J&B Rare Blended Scotch 

Whisky 40% theo CV25112024

38

rượu Lagavulin 

Aged 8 Years 

Islay Single Malt 

Scotch Whisky 

48%

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

153-2021/Công 

ty TNHH Diageo 

Việt Nam/2021

15/11/2024

bổ sung nhãn sau của sản phẩm 

rượu Lagavulin Aged 8 Years 

Islay Single Malt Scotch Whisky 

48% theo CV26112024

39

Bình thủy tinh 

đựng rượu 

Johnnie Walker 

Blue label glass 

decanter

Công ty TNHH 

Diageo Việt Nam

15 Nguyễn Khoái, 

phường Mỹ Hải, 

TP Phan Rang - 

Tháp Chàm, Ninh 

Thuận

52-24/DIAGEO 

VIỆT NAM/2024
15/11/2024

sửa đổi mức giới hạn tối đa của 

yêu cầy kỹ thuật sản phẩm theo 

CV 14112024


